
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. AARON

CLASS: ITP AFTERNOON STARTING DATE: 10/7/2017

Total Classwork Participation Total Classwork Participation Absent Late
Classwork 

(30%)

Midterm 

(20%)

Participation 

(10%)

Final Test 

(40%)
Total

1
1458005 VÕ THỊ HỒNG CẨM A.P.

70 77 90 80 70 100 7 1 74 70 95 80 78 ITP Afternoon

2
1459012 HUỲNH KIẾN ĐẠT A.P.

70 79 85 70 75 100 7 0 77 70 92.5 70 74 ITP Afternoon

3
1459045 NGUYỄN ANH QUÂN A.P.

65 70 80 4 0 70 65 80

4
1458038 HỒ KHÁNH ANH THƯ

70 54 70 75 57 70 4 1 56 70 70 75 68

ITP Afternoon- 

A.P.

5
1458040 KHIẾU ĐỖ BẢO TOÀN A.P.

80 73 85 80 70 70 6 1 72 80 77.5 80 77 ITP Afternoon

6
1458051 NGUYỄN HẢI VI

70 37 70 70 58 70 10 0 48 70 70 70 63

ITP Afternoon- 

A.P.

7
1458055 ĐĂNG VIỆT VƯƠNG A.P.

80 57 70 90 68 70 5 0 63 80 70 90 78 ITP Afternoon

8
1459055 LÊ ANH TUẤN A.P.

6 0

9
1458033 NGUYỄN ĐỨC VŨ A.P.

70 16 65 90 66 65 10 0 41 70 65 90 69

ITP Afternoon- 

A.P.

10
1358013 TRẦN KIM ĐĂNG

65 34 50 0 33 40 18 1 34 65 45 0 28

ITP Afternoon- 

A.P.

11
1358067 TRẦN NHẬT TRÂN

55 30 70 0 35 40 14 1 33 55 55 0 26

ITP Afternoon- 

A.P.

12
1459020 CHÂU ĐỨC HỘI

80 17 70 0 84 80 10 2 51 80 75 0 39

ITP Afternoon- 

A.P.

13
1458018 NGUYỄN HOÀNG DUY KHANH

70 78 90 80 73 80 6 1 76 70 85 80 77 ITP Afternoon

14
1459048 THÁI HỒNG TIÊN

70 83 90 80 87 100 1 1 85 70 95 80 81 ITP Afternoon

15
1358003 NGUYỄN VÕ VÂN ANH

42 70 8 0 42 70 20

ITP Afternoon- 

A.P.
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